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TT Họ và tên Năm sinh Hộ khẩu thường trú Ngày đi TNXP Ngày xuất ngũ
Đơn vị, địa bàn

hoạt động
Ghi chú

1 Nguyễn Bá Đấc 20/01/1943 Xóm 4, xã Cát Văn 13/05/1965 31/12/1967 tỉnh Nghệ An

2 Nguyễn Thị Nuôi 21/06/1950 Xóm 4, xã Cát Văn 01/05/1968 30/12/1971 tỉnh Nghệ An

3 Hoàng Thị Bình 18/12/1950 Xóm 7, xã Cát Văn 07/01/1968 09/05/1973 tỉnh Quảng Bình

4 Hà Thị Bằng 09/10/1954 Xóm 2, xã Cát Văn 18/03/1972 30/06/1975 tỉnh Nghệ An

5 Đình Thị Hà 01/02/1950 Xóm 7, xã Cát Văn  08/1972  07/1975 tỉnh Nghệ An

6 Bùi Thị Thủy 22/12/1952 Xóm 2, xã Cát Văn 10/02/1971 30/06/1973 tỉnh Quảng Bình

7 Phạm Thị Ngân 12/02/1947 Xã Cát Văn 05/01/1967 02/02/1970 tỉnh Yên Bái

8 HoàngThị Cúc 01/05/1950 Xóm 6, xã Cát Văn 18/03/1972 30/06/1975 tỉnh Nghệ An

9 Nguyễn Thị Cớt 06/06/1945 Xóm 8, xã Cát Văn 17/05/1965 08/10/1968 tỉnh Nghệ An

10 Trần Thị Quyền 01/06/1953 Xóm 6, xã Cát Văn 18/03/1972 30/06/1975 tỉnh Nghệ An

11 Nguyễn Viết Dần 14/08/1951 Xóm 1, xã Cát Văn 01/05/1969 30/01/1973 tỉnh Quảng Bình
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12 Nguyễn Thị Hạnh 04/04/1944 Xóm 4, xã Cát Văn 19/02/1962 10/11/1965 Vinh, Thanh Hóa

13 Nguyễn Thị Huệ 27/07/1944 Xóm 3, xã Cát Văn 14/03/1968 13/10/1972 tỉnh Nghệ An

14 Nguyễn Thị Tứ 10/05/1950 xã Cát Văn 20/02/1972 30/06/1975 tỉnh Nghệ An

15 Bùi Thị Đại 01/07/1952 Xóm 2, xã Cát Văn 18/03/1972 30/06/1975 tỉnh Nghệ An

16 Nguyễn Thị Dư 20/01/1939 Xóm 8, xã Cát Văn 13/05/1965 17/12/1969 tỉnh Nghệ An

17 Giản Tư Hồng 20/06/1946 Xã Cát Văn 01/01/1965 01/01/1969 tỉnh Quảng Bình

18 Nguyễn Thị Cường 02/10/1949 Xóm 5, xã Cát Văn 01/05/1969 30/12/1972
tỉnh Quảng trị, tỉnh Quảng 

Bình

19 Nguyễn Thị Hệ 20/10/1940 Xóm 3, xã Cát Văn 20/05/1965 20/10/1968 tỉnh Nghệ An

20 Nguyễn Cảnh Hạnh 19/08/1952 Xóm 8, xã Cát Văn 08/03/1972 30/06/1975 Diễn Châu, Nghệ An

21 Nguyễn Nhật Quang 02/02/1944 Xóm 8, xã Cát Văn 07/05/1965 05/09/1969 tỉnh Nghệ An

22 Phạm Thị Dụng 20/06/1953 Xã Cát Văn 30/07/1972 01/08/1975 tỉnh Nghệ An
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